
Phụ lục V
HUYỆN DUY XUYÊN

I.  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ

TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

1 Đường Điện Biên Phủ (Mặt tiền Quốc 
lộ 1A)  

1.1

Từ cầu Câu Lâu mới đến phía Bắc nút 
giao thông giữa đường Nguyễn Hoàng 
với đường Điện Biên Phủ (Tính cả hai 
bên đường)

9 4.030.000

1.2

Từ vườn nhà ông Trương Hương đến 
giáp cầu Bầu Vân (phía Đông đường QL 
1A); giáp đường Nguyễn Hoàng đến 
giáp cầu Bầu Vân (phía Tây đường)

8 6.705.000

1.3 Từ cầu Bầu Vân đến giáp đường Lê 
Quang Sung (Phía Tây đường QL1A) 5 9.585.000

1.4 Từ cầu Bầu Vân đến hết Café Duy Nhất 
(phía Đông đường QL1A) 5 9.585.000

1.5
Từ giáp đường Lê Quang Sung đến giáp 
đường Tôn Đức Thắng (Phía Tây đường 
QL1A)

1 15.600.000

1.6
Từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến giáp 
đường Hùng Vương - ngã ba Nam 
Phước (phía Tây đường QL1A)

2 14.520.000

1.7
Từ giáp đường Lương Thế Vinh đến 
giáp đường Hoàng Sa (phía Đông đường 
QL1A)

3 13.200.000

1.8
Từ giáp đường Hùng Vương - ngã ba 
Nam Phước đến hết nhà ông Huỳnh Nhì 
(phía Tây đường QL1A)

3 13.200.000

1.9 Từ giáp đường Hoàng Sa đến hết bệnh 
viện Bình An (phía Đông đường QL1A) 4 11.880.000

1.10

Từ giáp khách sạn Mỹ Sơn (cạnh vườn 
phía Nam nhà ông Huỳnh Nhì) đến cống 
thủy lợi Xuyên Đông (phía Tây đường 
QL1A)

4 11.880.000

1.11 Từ cống thuỷ lợi Xuyên Đông đến hết 6 9.510.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

cống Hai (phía Tây đường QL1A)

1.12 Từ hết cống Hai đến hết nhà bà Trần Thị 
Út (phía Tây đường QL1A) 7 7.605.000

1.13
Từ hết nhà bà Trần Thị Út đến cạnh phía 
Bắc Tổ quản lý điện (phía Tây đường 
QL1A)

10 2.070.000

1.14
Từ hết cống Hai đến hết cửa hàng xăng 
dầu Tuyết Mai (phía Đông đường 
QL1A)

7 7.605.000

1.15
Từ hết cửa hàng xăng dầu Tuyết Mai 
đến cống Trị Yên (phía Đông đường 
QL1A)

10 2.070.000

2
Đường Đồng Khởi (từ Tổ quản lý điện 
đến cầu Bà Rén - tuyến QL1A cũ), 
tính cả hai bên đường

1 4.970.000

3 Đường Nguyễn Hoàng (tuyến Quốc lộ 
1A cũ)  

3.1
Từ cầu Câu Lâu (cũ) đến hết ngã ba giữa 
đường Nguyễn Hoàng với đường Võ Thị 
Sáu (tính cả hai bên đường)

2 4.650.000

3.2 Từ ngã ba đường Võ Thị Sáu đến giáp 
cầu Bầu Vân (phía Tây đường QL 1A) 1 5.580.000

4 Mặt tiền đường Hùng Vương (QL 
14H đi khu Tây)  

4.1

Từ ngã ba Nam Phước đến ngã ba đường 
Nguyễn Thành Hãn (đường vào chợ 
Nam Phước) (phía Bắc và phía Nam 
đường Hùng Vương)

1 12.540.000

4.2
Từ ngã ba đường Nguyễn Thành Hãn 
đến ngã tư đường Lê Thiện Trị (phía 
Bắc và phía Nam đường Hùng Vương)

2 10.815.000

4.3
Từ ngã tư đường Lê Thiện Trị đến ngã 
tư đường Trần Thị Lý (phía Bắc và phía 
Nam đường Hùng Vương)

4 9.240.000

4.4
Từ ngã tư đường Trần Thị Lý đến ngã ba 
đường Huỳnh Thúc Kháng (phía Bắc và 
phía Nam đường Hùng Vương)

5 8.310.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

4.5

Từ ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng 
(cạnh trạm điện Nam Phước 1) đến hết 
nhà ông Sắt (phía Bắc đường Hùng 
Vương); đến mương thủy lợi Xuyên 
Đông (phía Nam đường Hùng Vương) 

6 6.645.000

4.6
Từ hết nhà ông Sắt (phía Bắc đường 
Hùng Vương) đến mương thủy lợi 
Xuyên Đông

9 2.828.000

4.7
Từ mương thủy lợi Xuyên Đông đến kho 
xăng dầu Cống Định (phía Bắc và phía 
Nam đường Hùng Vương)

8 5.655.000

4.8

Từ hết kho xăng Cống Định đến giáp 
Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên (phía 
Bắc đường Hùng Vương); giáp nhà bà 
Lê Thị Cam (phía Nam đường Hùng 
Vương)

9 2.828.000

4.9
Từ Bảo hiểm xã hội huyện Duy Xuyên 
đến ngã tư đường Đoàn Quý Phi (phía 
Bắc đường Hùng Vương)

6 6.645.000

4.10
Từ nhà bà Lê Thị Cam đến giáp ngã tư 
đường Đoàn Quý Phi (phía Nam đường 
Hùng Vương)

7 5.985.000

4.11
Từ ngã tư đường Đoàn Quý Phi đến ngã 
ba đường Nguyễn Văn Trỗi (phía Bắc 
đường Hùng Vương)

5 8.175.000

4.12
Từ ngã tư đường Đoàn Quý Phi đến giáp 
đường Nông Cống (phía Nam đường 
Hùng Vương)

6 6.645.000

4.13
Từ ngã ba đường Nguyễn Văn Trỗi đến 
hết bệnh viện Duy Xuyên (phía Bắc 
đường Hùng Vương)

3 9.810.000

4.14
Từ giáp đường Nông Cống đến ngã ba 
đường Hồ Nghinh (phía Nam đường 
Hùng Vương)

4 9.240.000

4.15
Từ hết bệnh viện Duy Xuyên đến hết 
vườn nhà ông Phạm Thanh (phía Bắc 
đường Hùng Vương)

4 9.240.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

4.16
Từ ngã ba đường Hồ Nghinh đến ngã ba 
đường Hòn Tàu (phía Nam đường Hùng 
Vương)

5 8.310.000

5 Đường dân sinh dọc 2 bên đường lên 
Cầu Chìm:  

5.1
Từ cạnh vườn phía Nam nhà ông Phạm 
Thanh  đến hết nhà bà Văn Thị Liên 
(phía Bắc đường Hùng Vương)

2 1.302.000

6  Mặt tiền đường Hoàng Sa (Mặt tiền 
đường QL 14H) - Tính cả 2 bên đường  

6.1
Từ giáp đường Điện Biên Phủ (không 
tính mặt tiền QL1A) đến hết vườn ông 
Dương Văn Hương

1 5.115.000

6.2 Từ cạnh vườn ông Dương Văn Hương 
đến giáp ranh xã Duy Phước 2 4.538.000

7 Mặt tiền đường Trương Chí Cương 
(ĐT610D)  

7.1

Từ giáp đường Hùng Vương đến giáp 
đường Đoàn Quý Phi (phía Bắc), giáp 
nhà hàng tiệc cưới Phúc Khang (phía 
Nam)

1 6.534.000

7.2
Từ giáp đường Đoàn Quý Phi  (phía 
Bắc), nhà hàng tiệc cưới Phúc Khang 
(phía Nam) đến giáp đường Nông Cống

2 5.940.000

7.3 Từ giáp đường Nông Cống đến giáp 
đường Hồ Nghinh 3 6.534.000

7.4 Từ giáp đường Hồ Nghinh đến giáp 
đường Trần Hưng Đạo 2 6.534.000

8 Mặt tiền đường Hòn Tàu  

8.1
Từ giáp đường Hùng Vương đến giáp 
đường Trương Chí Cương (không tính 
mặt tiền chợ Huyện)

1 4.290.000

8.2 Từ ngã ba Trương Chí Cương đến giáp 
đường Nông Cống 2 2.405.000

9 Mặt tiền đường Hoàng Diệu (đường 
mới cầu Gò Nổi)  
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

9.1

Từ giáp đường Nguyễn Hoàng (trừ mặt 
tiền đường Nguyễn Hoàng - QL 1A cũ) 
đến giáp khu dân cư cầu Gò Nổi (tính cả 
2 bên đường)

3 1.638.000

9.2

Doạn từ nhà bà Nguyễn Thị hạnh đến 
Cầu Gò nỗi (2 bên đường trừ bãi đúc 
dầm) - trừ khu khai thác quỹ đất bãi Đúc 
Dầm

1 2.736.000

9.3 Đoạn từ Cầu gò Nỗi đến giáp điện 
Phong (2 bên đường) 2 2.168.000

10 Mặt tiền đường Lê Tuất (ĐH20.DX-
Đường cầu Đen cũ)  

10.1 Từ giáp đường Nguyễn Hoàng (QL1A 
cũ) đến hết vườn ông Trần Phước Châu 1 1.294.000

10.2 Từ cạnh vườn ông Trần Phước Châu đến 
phía Đông cầu Đen cũ 2 1.076.000

10.3 Tuyến phía Tây cầu Đen cũ đến giáp ngã 
ba đường Hoàng Diệu 3 891.000

11 Mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi  

11.1
Từ giáp đường Hùng Vương (cạnh 
UBND huyện) đến cống Tự (KP Mỹ 
Hòa)

1 3.564.000

11.2
Từ cống Tự (KP Mỹ Hòa) đến giáp Chợ 
Đình (Ngã tư với Lạc Long Quân và 
Chu Văn An) (KP Xuyên Đông)

2 2.520.000

12
Mặt tiền tuyến đường Trường Sa (từ 
giáp đường Đồng Khởi - QL1A cũ đi 
Duy Thành)

 1 1.786.000

13 Mặt tiền các tuyến đường:  

13.1  ĐH21.DX - Tuyến T1 - KP Mỹ Xuyên 
(KP Mỹ Hạt cũ) 1 1.848.000

13.2 Tuyến T5 - KP Bình An 2 1.188.000
13.3 Đường Nguyễn Thị Minh Khai 3 1.386.000

14

Mặt tiền đường Nông Cống - từ giáp 
đường Hùng Vương (QL14H) đến 
trạm bơm Châu Hiệp (tính cả 2 bên 
đường)
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

14.1 Từ giáp đường Hùng Vương đến ngã tư 
đường Trương Chí Cương 1 4.290.000

14.2

Từ ngã tư Trương Chí Cương đến hết 
vườn nhà bà Chín (phía Tây đường), hết 
vườn nhà bà Huỳnh Thị Hữu (phía Đông 
đường)

2 2.940.000

14.3

Từ giáp vườn nhà bà Chín (phía Tây 
đường), giáp vườn nhà bà Huỳnh Thị 
Hữu (phía Đông đường) đến giáp đường 
Hòn Tàu (phía Tây đường), giáp đường 
3 tháng 2 (phía Đông đường)

3 2.660.000

14.4
Từ giáp đường Hòn Tàu (phía Tây 
đường) và đường 3 tháng 2 (phía Đông 
đường) đến hết vườn nhà ông Hồ Quyền

4 2.376.000

14.7 Từ cạnh vườn ông Hồ Quyền đến trạm 
bơm Châu Hiệp 5 1.470.000

15 Mặt tiền đường Hồ Nghinh  

15.1 Từ giáp đường Hùng Vương (QL14H) 
đến ngã tư đường Trương Chí Cương 1 4.290.000

15.2 Từ ngã tư đường Trương Chí Cương đến 
giáp vườn nhà ông Tám 2 2.860.000

16 Mặt tiền đường Đoàn Quý Phi  

16.1 Từ giáp đường Lê Đại Hành đến giáp 
đường Hùng Vương 1 1.786.000

16.2 Từ giáp đường Hùng Vương đến giáp 
đường Trương Chí Cương 2 4.116.000

17

Mặt tiền đường Trần Cao Vân (T2), 
đường Huyền Trân Công Chúa (T3) - 
Khu dân cư khai thác quỹ đất Xuyên 
Tây 1 (KP Mỹ Hòa mới)

1 2.860.000

18
Các đường còn lại khu dân cư khai 
thác quỹ đất Xuyên Tây 1 (KP Mỹ 
Hòa mới)

1 2.574.000

19 Mặt tiền đường Chu Văn An  

19.1
Từ giáp đường Hùng Vương (QL 14H - 
không tính QL1A) đến cống chợ Chùa - 
KP Phước Xuyên (KP Phước Mỹ 2 cũ)

1 3.816.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

19.2 Từ cống chợ Chùa đến giáp chợ Đình, 
Xuyên Đông (trừ mặt tiền chợ Đình) 2 2.718.000

20 Mặt tiền các chợ  
20.1 Mặt tiền chợ Huyện (đường Hòn Tàu) 1 4.356.000

20.2

Mặt tiền khu vực trung tâm chợ Đình ( 
từ khu vực trung tâm chợ: đến cống 
kênh thủy lợi cấp I); đến cống thủy lợi 
cấp II; đến giáp nhà ông Văn Phú Lai

2 2.970.000

21 Mặt tiền đường Lê Thiện Trị  

21.1 Khu dân cư thuộc KP Long Xuyên 1 
(KP Long Xuyên 3 cũ) 1 2.196.000

21.2 Khu dân cư thuộc KP Phước Mỹ (KP 
Phước Mỹ 1 cũ) 2 1.566.000

21.3 Khu dân cư thuộc KP Long Xuyên 2 1 2.196.000

22
Mặt tiền đường Trần Thị Lý - KP 
Long Xuyên 1,2 (KP Long Xuyên 2,3 
cũ)

1 2.037.000

- Từ Nhà thờ Trần Phước đến Đình Làng 
Long Xuyên 1 2.037.000

23
Mặt tiền đường Thu Bồn - từ giáp 
đường Nguyễn Hoàng (QL1A cũ) đến 
giáp đường Lê Tuất (ĐH20.DX)

1 1.386.000

24 Mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng 
(KP Long Xuyên 2) 1 2.165.000

25 Mặt tiền đường 3 tháng 2  

25.1 Từ ngã ba đường Đồng Khởi đến ngã ba 
đường Lê Thiện Trị 1 1.670.000

25.2
Từ ngã ba đường Lê Thiện Trị đến hết 
khu dân cư xóm Di Ninh - KP Phước 
Mỹ (KP Phước Mỹ 1 cũ)

3 1.326.000

25.3
Từ hết khu dân cư xóm Di Ninh đến 
giáp khu dân cư KP Phước Mỹ (KP 
Phước Mỹ 3 cũ) (không có dân cư)

5 609.000

25.4
Từ khu dân cư KP Phước Mỹ (KP 
Phước Mỹ 3 cũ) đến nhà bà Trỉ (Kênh 
N30)

4 1.545.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

25.5 Từ kênh N30 (nhà ông Luận) đến giáp 
đường Nông Cống 2 2.250.000

26 Mặt tiền đường Lê Quang Sung (KP 
Long Xuyên 2) 1 2.226.000

27 Mặt tiền đường Võ Thị Sáu (Khối phố 
Mỹ Xuyên) 1 1.908.000

28 Mặt tiền đường Văn Thị Thừa  

28.1 Từ giáp đường 3 tháng 2 đến giáp đường 
Hùng Vương 2 1.716.000

28.2

Từ giáp đường Hùng Vương đến hết 
vườn nhà ông Huỳnh Út (phía Nam 
đường); giáp vườn nhà ông Trần Tám 
(phía Bắc đường) KP Phước Xuyên (KP 
Xuyên Tây 2 cũ)

1 1.716.000

28.3

Từ hết tường rào Đền liệt sỹ đến giáp 
đường Lê Thạnh (vườn nhà ông Nguyễn 
Văn Khánh (phía Tây đường); giáp vườn 
nhà ông Nguyễn Ngọc Xinh (phía Đông 
đường) KP Phước Xuyên (KP Xuyên 
Tây 2 cũ)

1 2.970.000

28.4 Từ đường Lê Thạnh đến giáp đường 
Chu Văn An  1 2.718.000

29 Mặt tiền các đường còn lại trong khu 
dân cư các khối phố:  

29.1

Các khối phố: Long Xuyên 1; Long 
Xuyên 2; Mỹ Hoà và phía Bắc KP Châu 
Hiệp (tính từ đường 3 tháng 2 và đường 
Hòn Tàu trở ra đường Hùng Vương)

 

29.1.1 Đường rộng > =6m 1 1.664.000
29.1.2 Đường rộng từ 4m - < 6m 1 1.277.000
29.1.3 Đường rộng từ 2,5m - < 4m 1 947.000
29.1.4 Đường còn lại < 2,5m 1 637.000

29.2

Các khối phố: Xuyên Tây (trừ xóm Mỹ 
Luân); Bình An; Phước Xuyên và phía 
Nam của KP Châu Hiệp (tính từ đường 3 
tháng 2 và đường Hòn Tàu trở vào)
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

29.2.1 Đường rộng > =6m 1 1.129.000
29.2.2 Đường rộng từ 4m - < 6m 1 862.000
29.2.3 Đường rộng từ 2,5m - < 4m 1 728.000
29.2.4 Đường còn lại < 2,5m 1 628.000
29.3 Các khối phố: Mỹ Xuyên; Xuyên Đông  

29.3.1 Đường rộng > =6m 1 1.020.000
29.3.2 Đường rộng từ 4m - < 6m 1 941.000
29.3.3 Đường rộng từ 2,5m - < 4m 1 656.000
29.3.4 Đường còn lại < 2,5m 1 630.000

29.4 Các khối phố: Phước Mỹ; xóm Mỹ Luân 
KP Xuyên Tây  

29.4.1 Đường rộng > =6m 1 966.000
29.4.2 Đường rộng từ 4m - < 6m 1 840.000
29.4.3 Đường rộng từ 2,5m - < 4m 1 714.000
29.4.4 Đường còn lại < 2,5m 1 588.000

30 Khu phố chợ Nam Phước (phía Tây 
đường Điện Biên Phủ)  

30.1 Đường Tôn Đức Thắng (20,5m) (5 - 
10,5 - 5)  

30.1.1 Đoạn từ giáp đường Điện Biên Phủ đến 
giáp đường Nguyễn Thành Hãn 1 13.050.000

30.1.2 Đoạn từ giáp đường Nguyễn Thành Hãn 
đến cuối tuyến 2 11.745.000

30.2 Đường Trưng Nữ Vương  

30.2.1 Đoạn ngã 3 Bùi Tấn Diên đến Nguyễn 
Thành Hãn (20,5m) (5m - 10,5m - 5m) 1 13.050.000

30.2.2 Đoạn Nguyễn Thành Hãn đến đường 28 
tháng 3  (15,5m) (4m - 7,5m - 4m) 2 10.440.000

30.2.3 Đoạn từ giáp 28 tháng 3 đến nhà ông 
Trần Văn Mới 3 2.376.000

30.3 Đường Bùi Tấn Diên (16,5m) (4m - 
7,5m - 5m) 1 11.745.000

30.4  Đường Nguyễn Thành Hãn (20,5m) (5m 
- 10,5m - 5m)  
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

30.4.1 Đoạn từ giáp đường Hùng Vương đến 
giáp đường Tôn Đức Thắng 1 13.050.000

30.4.2 Đoạn từ giáp đường Tôn Đức Thắng đến 
cuối tuyến 2 11.745.000

30.5 Đường 28 tháng 3 (15,5m) (4m - 7,5m - 
4m) 1 7.515.000

30.6 Đường Lê Lợi (26,5m) (8m - 10,5m - 
8m) 1 11.745.000

30.7 Mặt tiền đường Ông Ích Khiêm 1 7.140.000

30.8 Mặt tiền đường Lý Tự Trọng (12,5m) 
(2,25m - 8m - 2,25m) 1 11.745.000

30.11 Đường từ 28/3 đến giáp đường quy 
hoạch, rộng 15,5m (4m - 7,5m - 4m) 1 8.925.000

30.12 Mặt tiền đường Hoàng Văn Lai 
(30,25m) (4m -6m - 10,25m - 6m - 4m) 1 11.745.000

30.13 Mặt tiền đường Xuân Diệu 1 8.925.000
30.14 Mặt tiền đường Quang Trung  

30.14.1 Đoạn từ giáp đường Điện Biên Phủ đến 
giáp đường Nguyễn Thành Hãn 1 11.745.000

30.14.2 Đoạn từ Nguyễn Thành Hãn đến cuối 
tuyến 1 9.390.000

30.15 Mặt tiền đường Nguyễn Bá Ngọc 
(15,5m) (4m - 7,5m - 4m) 1 9.390.000

30.16 Mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương 
(13,5m)  (3m - 7,5m - 3m) 2 8.925.000

31 Mở rộng Khu phố chợ Nam Phước 
(phía Đông đường Điện Biên Phủ)  

31.1 Đường 16,5 m (cách QL 1A bởi vệt 20 
m cây xanh)   1 9.856.000

31.2 Mặt tiền đường Nguyễn Phúc Tần 1 7.014.000
31.3 Mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng 1 6.664.000

31.5
Đường bê tông rộng 5.0m từ Ngã ba 
đường quy hoạch 15,5m đến nhà ông 
Nguyễn Văn Diệp

1 4.270.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

31.6 Mặt tiền đường Lương Thế Vinh 1 9.856.000
31.7 Mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu 1 4.270.000

32 Tuyến QL 1A mới (đường tránh cầu 
Bà Rén cũ)  

- Từ ngã ba cây xăng Tuyết Mai đến cầu 
Trị Yên mới (giáp xã Duy Thành) 1 1.440.000

33 Mặt tiền đường Lê Lai 1 1.916.000
34 Mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ 1 1.782.000
35 Mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi 1 1.782.000
36 Mặt tiền đường Tôn Thất Tùng 1 1.782.000
37 Mặt tiền đường Bùi Thị Xuân 1 1.286.000
38 Mặt tiền đường Yết Kiêu 1 1.286.000
39 Mặt tiền đường Lạc Long Quân 1 1.344.000
40 Mặt tiền đường Nguyễn Trãi 1 1.344.000
41 Mặt tiền đường Phan Chu Trinh 1 1.286.000
42 Mặt tiền đường Lê Quý Đôn 1 1.326.000
43 Mặt tiền đường Lý Thường Kiệt 1 1.326.000
44 Mặt tiền đường Trần Quốc Toản 1 1.286.000
45 Mặt tiền đường Lê Thạnh 1 1.916.000
46 Mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão 1 1.286.000
47 Mặt tiền đường Tú Xương 1 1.326.000
48 Mặt tiền đường Lê Độ 1 2.574.000
49 Mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám 1 1.782.000
50 Mặt tiền đường Nguyễn Du 1 1.782.000
51 Mặt tiền đường Lê Đại Hành  

51.1 Đoạn từ giáp Hùng Vương đến đường 
Nguyễn Văn Trỗi 1 2.700.000

51.2 Đoạn từ giáp Nguyễn Văn Trỗi đến cuối 
tuyến 2 1.782.000

52 Mặt tiền đường Nguyễn Xuân Hòa 1 1.286.000
53 Mặt tiền đường Triệu Nữ Vương 1 1.286.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

54 Mặt tiền đường Phan Đình Phùng 1 1.286.000
55 Mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1.286.000
56 Mặt tiền đường Mai Thúc Loan  

56.1 Đoạn từ giáp Nguyễn Văn Trỗi đến cống 
Quyên 1 1.286.000

56.2 Đoạn từ cống Quyên đến cuối tuyến 2 1.008.000
57 Mặt tiền đường Phạm Hùng 1 1.931.000

58 Mặt tiền đường Âu Cơ (Nguyễn Văn 
Trỗi cũ)  

58.1 Từ chợ Đình đi đến cống Liêu (thôn 
Xuyên Đông, trừ mặt tiền chợ Đình) 1 2.730.000

58.2 Từ cống Liêu đến giáp phía Nam đường 
Hoàng Diệu 2 2.106.000

58.3 Từ phía Bắc đường Hoàng Diệu đến 
giáp đường Lê Tuất 3 1.165.000

59 Khu Thương mại - Dịch vụ và Dân cư 
Đông Cầu Chìm  

59.1 Mặt tiền đường Bạch Đằng 29,5m 
(15,0m (bờ kè) - 9,5m-5,0m) 1 14.053.000

59.2 Mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (12,5m) 
(2,5m-7,5m-2,5m) 1 10.556.000

59.3 Mặt tiền đường Trương Chí Cương nối 
dài (19,5m) (5,0m-9,5m-5,0m) 1 12.900.000

59.4 Mặt tiền đường Hồ Xuân Hương 
(12,5m) (2,5m-7,5m-2,5m) 1 11.726.000

59.5 Mặt tiền đường Chế Lan Viên (12,5m) 
(2,5m-7,5m-2,5m) 1 10.556.000

59.6
Mặt tiền đường Hồ Thấu (12,5m) 
(2,5m-7,5m-2,5m) - Đoạn từ Trần 
Hưng Đạo đến Bạch Đằng

1 10.556.000

59.7

Đường từ Bạch Đằng đến giáp đường 
Trần Hưng Đạo (12,5m) (2,5m-7,5m- 
2,5m) thuộc khu tái định cư Thương mại 
- Dịch vụ và Dân cư Đông Cầu Chìm

1 10.556.000

60 Mặt tiền đường Tiểu La 1 1.782.000
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TT Tên đường/ Đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

61 Mặt tiền đường Nguyễn Viết Xuân  
61.1 Đoạn từ Trần Thị Lý đến Trần Dưỡng 1 1.782.000

61.2 Đoạn từ Trần Dưỡng đến nhà bà Văn 
Thị Lạc 1 1.386.000

62 Mặt tiền đường Trần Dưỡng 1 1.782.000
63 Mặt tiền đường Hồ Trung Lượng 1 1.386.000
64 Mặt tiền đường Nguyễn Phúc Kỳ 1 1.916.000
65 Mặt tiền đường Nguyễn Phúc Lan 1 1.916.000
66 Mặt tiền đường Tô Vĩnh Diện 1 1.916.000
67 Mặt tiền đường Ngô Huy Diễn 1 1.782.000

68 Mặt tiền đường Hồ Thấu - Đoạn từ 
Nông Cống đến Trần Hưng Đạo 1 1.782.000

II.  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

TT Tên đường/ Ranh giới đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

I XÃ DUY HẢI (xã Đồng Bằng)   
1 Đường Thanh niên ven biển   

1.1
Từ Bờ kè thôn An Lương đến giáp 
đường BTXM (khu TĐC thôn An 
Lương)

1      1.300.000 

1.2 Từ đường BTXM (khu TĐC thôn An 
Lương) đến giáp đường ĐH6B.DX 2      1.091.000 

1.4 Từ đường ĐH6B.DX đến đến hết Khu 
nghỉ dưỡng Nam Hội An 2         950.000 

2 Đường từ ngã tư An Lương đến giáp 
thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa 1         840.000 

3 Đường từ ngã tư An Lương đến phía 
Tây Cầu Trung Phường  1         801.000 

4
Đường từ phía Đông cầu Trung 
Phường đến ngã 3 nhà ông Trần Xuân 
(thôn Trung Phường)

1         644.000 

5 Đất trong khu dân cư nông thôn   
5.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         603.000 
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TT Tên đường/ Ranh giới đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

5.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         520.000 
5.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         444.000 

5.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m và khu 
dân cư còn lại 1         369.000 

6 Đất tại các Khu Tái định cư   
6.1 Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2)   

6.1.1 Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) 1      1.704.000 

6.1.2 Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) 
(trước khu CXCC) 1      1.968.000 

6.1.3 Đường rộng 11,5m (3m-5,5m-3m) 
(trước khu TMDV) 1      2.208.000 

6.1.4 Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) 1      2.352.000 

6.1.5 Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) 
(trước khu CXCC) 1      2.580.000 

6.1.6 Đường rộng 15,5m (4m-7,5m-4m) 
(trước khu TMDV) 1      3.048.000 

6.1.7 Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) 1      3.408.000 

6.1.8 Đường rộng 20,5m (5m-10,5m-5m) 
(trước khu CXCC) 1      3.744.000 

6.1.9 Đường rộng 27m (6m-15m-6m) 1      4.488.000 
6.2 Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1)   

6.2.1 Đường rộng 5m (không lề) 1      1.316.000 
6.2.2 Đường rộng 7m 1      1.516.000 
6.2.3 Đường rộng 13,5m (4m - 5,5m - 4m) 1      1.888.000 
6.2.4 Đường rộng 15,5m  (5m - 5,5m - 5m) 1      2.060.000 
6.2.5 Đường rộng 17,5m (5m - 7,5m - 5m) 1      2.403.000 
6.2.6 Đường rộng 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 1      2.746.000 
6.2.7 Đường rộng 27m (6m - 15m - 6m) 1      3.604.000 

6.2.8 Đường rộng 35m (6m - 10,5m - 2m - 
10,5 - 6m) 1      4.634.000 

6.2.9 Đường rộng 41m (6m - 5,5m - 18m - 
5,5m - 6m) 1      5.492.000 

6.2.10 Đường rộng 15,5m  (4m - 7,5m - 4m) 1      2.346.000 
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TT Tên đường/ Ranh giới đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

6.3 Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3)   
6.3.1 Đường 11,5m (3m -5,5m - 3m) 1      1.680.000 

6.3.2

Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) kề khu 
CX5, CX6, CX7, CX8; Bao gồm các lô: 
B4:01, B5:01, B12:01, B13:01, B20:27, 
B25:20

1      2.016.000 

6.3.3

Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) trước 
khu CX5, CX6, CX7, CX8; Bao gồm 
các lô: B3:01, B6:01, B8:06 đến B8:21, 
B11:01 đến B11:24, B14:01, B19:23 đến 
B19:25, B23:12

1      1.848.000 

6.3.4
Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) trước 
khu CX3, C10, C15. Bao gồm các lô: 
B7:01 đến B7:18

1      2.088.000 

6.3.5

Đường 11.5m (3m - 5,5m - 3m)  trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: B19:01, 
B20:01 đến B20:04, B26:01, B29:01 đến 
B29:07

1      1.920.000 

6.3.6 Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) 1      2.364.000 

6.3.7
Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) kề khu 
CX5, CX6, CX7, CX8. Bao gồm các lô: 
A43:26, A54:27

1      2.856.000 

6.3.8

Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu CX5, CX6, CX7, CX8. Bao gồm 
các lô: A2:02 đến A2:08, A9:17 đến 
A9:26, A18:01, A19:01 đến A19:07, 
A21:01, A24:07, A32:01, A33:03 đến 
A33:07, A35:01, A46:01, A47:01 đến 
A47:03, A48:01, A50:01, A56:01, 
A58:01 đến A58:07

1      2.484.000 

6.3.9
Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu C10, C15. Bao gồm các lô: A48:10 
đến A48:25 

1      2.952.000 

6.3.10

Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: A2:01, 
A6:16, A29:18 đến A29:21, A38:01 đến 
A38:07, A39:02 đến A39:07

1      2.736.000 

6.3.11 Đường 18,5m (3m - 10,5m - 5m) 1      3.264.000 
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TT Tên đường/ Ranh giới đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

6.3.12 Đường 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 1      3.432.000 

6.3.13
Đường 20,5m (5m - 10,5m - 5m) trước 
khu CX3, C15. Bao gồm các lô: A26:09 
đến A26:28, A28:06, A49:01, A53:01

1      4.128.000 

6.3.14

Đường 20,5 (5m - 10,5m - 5m) trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: A7:01 đến 
A7:03, A26:01, A28:01, A49:06, 
A52:01 đến A52:03, A53:06

1      4.320.000 

II XÃ DUY NGHĨA (xã đồng bằng)   

1 Đường ĐH6.DX (mặt tiền đường đi 
Duy Hải)   

1.1 Từ giáp ĐH6B.DX đến phía Tây cầu 
ông Diệu (thôn Thành Triều) 6         684.000 

1.2 Từ phía Đông cầu ông Diệu đến phía 
Tây cầu ông Nguyễn Trường Cúc 3         984.000 

1.3 Từ phía Đông cầu Nguyễn Trường Cúc 
đến ngã tư ông Trần Ngọc Mẫu 2      1.032.000 

1.4
 Từ phía Đông ngã tư ông Trần Ngọc 
Mẫu (thôn Hội Sơn) đến phía Tây khe 
Thầy Quyền

1      1.176.000 

1.5 Từ phía Đông khe Thầy Quyền đến phía 
Tây đường Võ Chí Công 2      1.032.000 

1.6 Từ phía Đông đường Võ Chí Công đến 
giáp xã Duy Hải 5         828.000 

1.7

Các khu vực liền kề chợ Nồi Rang (tổ 8, 
tổ 9), khu TĐC sau Bưu điện chợ Nồi 
Rang từ nhà ông Mẫu đến giáp nhà thờ 
tộc Trần thôn Hội Sơn

4         864.000 

2 Đường ĐH6B.DX   

2.1 Từ cầu Trường Giang đến phía Tây Khu 
TĐC Lệ Sơn 3      1.650.000 

2.2
Từ phía Đông Khu TĐC Lệ Sơn đến 
phía Tây đường 35m thuộc Khu TĐC 
Sơn Viên 

2      2.508.000 

2.3
Từ phía Đông đường 35m Khu TĐC 
Sơn Viên đến hết đường 35m (có dải 
phân cách)

1      4.600.000 
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TT Tên đường/ Ranh giới đoạn đường Vị trí Đơn giá 
(đồng/m²)

2.4
Từ giáp đường 35m (Khu TĐC Sơn 
Viên) đến giáp đường Võ Chí Công (trừ 
mặt tiền đường Võ Chí Công)

2      2.280.000 

2.5 Từ giáp đường Võ Chí Công đến giáp xã 
Duy Hải 3      1.950.000 

3 Nút N49 - N65 (nối từ ĐH6.DX đến 
ĐH6B.DX) 1         946.000 

-
Nút N65 - N67 (Từ ngã tư ĐH6B.DX 
đến Trạm Bê tông thương phẩm - Cửa 
Đại)

1         946.000 

4
Tuyến đường ra Âu Thuyền Hồng 
Triều - Từ vườn nhà bà Huỳnh Thị Mai 
đến giáp Âu Thuyền

1         660.000 

5

Đường Võ Chí Công - Từ đầu cầu Cửa 
Đại đến giáp xã Bình Dương huyện 
Thăng Bình (mặt cắt đường 38m (7,5m - 
10,5m - 2m - 10,5m - 7,5m))

1      3.900.000 

6 Đất trong khu dân cư nông thôn   
6.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         603.000 
6.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         520.000 
6.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         444.000 
6.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         369.000 
7 Đất tại các Khu tái định cư   

7.1 Khu tái định cư Sơn Viên   
7.1.1 Đường rộng 15,5m (5m - 5,5m - 5m) 1      1.804.000 

7.1.2
Đường rộng 15,5m (5m - 5,5m - 5m) 
trước khu CHO; bao gồm các lô CL9:25 
đến CL9:32

1      2.068.000 

7.1.3

Đường rộng 15,5m (5m - 5,5m - 5m) 
trước khu CVCX; bao gồm các lô 
CL3:25  đến CL3:32; CL4: 15; CL4: 16; 
CL5: 16 đến CL5: 32; CL6: 06 đến 
CL6: 15

1      1.892.000 

…

7.1.5
Đường rộng 17,5m (5m - 7,5m - 5m) 
trước khu CC; bao gồm các lô CL1:26 
đến CL1:45

1      2.552.000 
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7.1.6
Đường rộng 17,5m (5m - 7,5m - 5m) 
trước khu CHO; bao gồm các lô 
CL1:46;  CL12:35 đến CL12: 63

1      2.805.000 

7.1.7

Đường rộng 17,5m (5m - 7,5m - 5m) 
trước khu CV-VH-TDTT; bao gồm các 
lô CL2:25;  CL3:01; CL8: 01 đến CL8: 
09; CL9: 33; CL 10: 30 đến CL10: 40

1      2.673.000 

7.1.8 Đường rộng 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 1      3.146.000 

7.1.9 Đường rộng 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 
trước khu CC, bao gồm lô: CL1: 25 1      3.300.000 

7.1.10 Đường rộng 27m (6m - 15m - 6m) 1      3.861.000 

7.1.11 Đường rộng 32m (6m - 7,5m - 7m- 7,5m 
- 4m) 1      4.400.000 

…

7.2 Khu tái định cư Nồi Rang (giai đoạn 
1)   

7.2.1 Đường có mặt cắt ngang 5,5 m (không 
lề) 1         608.000 

7.2.2 Đường có mặt cắt ngang 11,5m (3m - 
5,5m - 3m) 1         966.000 

7.2.3 Đường có mặt cắt ngang 13,5m (4m - 
5,5m - 4m) 1      1.104.000 

7.2.4 Đường có mặt cắt ngang 17,5m (5m - 
7,5m - 5m) 1      1.380.000 

7.2.5 Đường có mặt cắt ngang 20,5m (5m - 
10,5m - 5m) 1      1.794.000 

7.2.6 Đường có mặt cắt ngang 27m (6m - 15m 
- 6m) 1      2.070.000 

7.2.7 Đường có mặt cắt ngang 35m (6m - 
10,5m - 2m - 10,5m - 6m) 1      2.208.000 

 Các lô đất tiếp giáp với chợ:   

7.2.8 Đường có mặt cắt 11,5m (từ CL 26-1 
đến CL26-7; CL27-1 và CL27-7) 1      2.376.000 

7.2.9 Đường có mặt cắt 5,5m (CL27-2 đến CL 
27-6; CL28-1 đến CL28-4) 1      1.848.000 
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7.2.10 Đường có mặt cắt ngang 8,5m (không có 
vỉa hè) 1         966.000 

7.2.11 Đường có mặt cắt ngang 7,5m (không có 
vỉa hè) 1         828.000 

7.2.12 Đường có mặt cắt ngang 5,9m (không có 
vỉa hè) 1         608.000 

7.3 Khu tái định cư Lệ Sơn   
7.3.1 Đường có mặt cắt ngang 6m 1         660.000 
7.3.2 Đường có mặt cắt ngang 7,5m 1         792.000 
7.3.3 Đường có mặt cắt ngang 8,5m 1         924.000 
7.3.4 Đường có mặt cắt ngang 12,5m 1      1.056.000 

…
7.4 Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3)   

7.4.1 Đường 11,5m (3m -5,5m - 3m) 1      1.680.000 

7.4.2

Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) kề khu 
CX5, CX6, CX7, CX8; Bao gồm các lô: 
B4:01, B5:01, B12:01, B13:01, B20:27, 
B25:20

1      2.016.000 

7.4.3

Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) trước 
khu CX5, CX6, CX7, CX8; Bao gồm 
các lô: B3:01, B6:01, B8:06 đến B8:21, 
B11:01 đến B11:24, B14:01, B19:23 đến 
B19:25, B23:12

1      1.848.000 

7.4.4
Đường 11,5m (3m - 5,5m - 3m) trước 
khu CX3, C10, C15. Bao gồm các lô: 
B7:01 đến B7:18

1      2.088.000 

7.4.5

Đường 11.5m (3m - 5,5m - 3m)  trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: B19:01, 
B20:01 đến B20:04, B26:01, B29:01 đến 
B29:07

1      1.920.000 

7.4.6 Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) 1      2.364.000 

7.4.7
Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) kề khu 
CX5, CX6, CX7, CX8. Bao gồm các lô: 
A43:26, A54:27

1      2.856.000 
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7.4.8

Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu CX5, CX6, CX7, CX8. Bao gồm 
các lô: A2:02 đến A2:08, A9:17 đến 
A9:26, A18:01, A19:01 đến A19:07, 
A21:01, A24:07, A32:01, A33:03 đến 
A33:07, A35:01, A46:01, A47:01 đến 
A47:03, A48:01, A50:01, A56:01, 
A58:01 đến A58:07

1      2.484.000 

7.4.9
Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu C10, C15. Bao gồm các lô: A48:10 
đến A48:25 

1      2.952.000 

7.4.10

Đường 15,5m (4m - 7,5m - 4m) trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: A2:01, 
A6:16, A29:18 đến A29:21, A38:01 đến 
A38:07, A39:02 đến A39:07

1      2.736.000 

7.4.11 Đường 18,5m (3m - 10,5m - 5m) 1      3.264.000 
7.4.12 Đường 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 1      3.432.000 

7.4.13
Đường 20,5m (5m - 10,5m - 5m) trước 
khu CX3, C15. Bao gồm các lô: A26:09 
đến A26:28, A28:06, A49:01, A53:01

1      4.128.000 

7.4.14

Đường 20,5 (5m - 10,5m - 5m) trước 
khu TMDV. Bao gồm các lô: A7:01 đến 
A7:03, A26:01, A28:01, A49:06, A52:01 
đến A52:03, A53:06

1      4.320.000 

8 Đất tại Khu đô thị Nồi Rang   
8.1 Đường 15,5m (4m-7,5m-4m) 1      9.468.000 
8.2 Đường 18,5m (4m - 10,5m - 4m) 1   10.332.000 
8.3 Đường 20,5m (5m - 10,5m - 5m) 1   10.968.000 
III XÃ DUY THÀNH (xã đồng bằng)   
2 Đất trong khu dân cư nông thôn   

2.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         548.000 
2.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         434.000 
2.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         352.000 
2.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         329.000 

3 Tuyến đường từ đập BaRa Duy 
Thành đi Cầu Leo xã Duy Vinh 1         780.000 
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4 Tuyến Quốc lộ 1A mới đoạn qua xã 
Duy Thành (tính cả hai bên đường) 1      1.296.000 

5 Tuyến đường từ cống số 1 Nhơn Bồi 
đến giáp chân cầu Trường Giang 1         548.000 

6 Tuyến đường từ đập Bara đến giáp 
đường ĐH6.DX 1         803.000 

7 Mặt tiền các tuyến đường ĐH   
7.1 Đường ĐH5.DX   

- Từ giáp TT Nam Phước đến giáp QL1A 
mới 3      1.287.000 

- Từ  giáp QL1A mới đến hết trụ sở 
UBND xã Duy Thành 1      1.656.000 

- Từ hết trụ sở UBND xã Duy Thành đến 
đập ngăn mặn 2      1.624.000 

7.2 Đường ĐH6.DX   

- Từ ngã ba đi đập Bara đến cầu Trường 
Giang 4         803.000 

- Từ ngã ba đập Bara đến hết nhà văn hóa 
thôn An Lạc 4         964.000 

- Từ hết nhà văn hóa thôn An Lạc đến 
giáp xã Bình Giang 5         660.000 

IV XÃ DUY VINH (xã đồng bằng)   

1 Mặt tiền đường ĐH3.DX (xã Duy 
Phước - Bàn Thạch)   

1.1 Từ giáp ranh xã Duy Phước đến hết 
vườn ông Phan Viết Tiệp 2      1.640.000 

1.2 Từ phía Đông vườn ông Phan Viết Tiệp 
đến hết Bưu điện 1      2.045.000 

1.3 Từ hết Bưu điện đến hết vườn ông 
Nguyễn Bảy 1      1.826.000 

1.4 Từ cạnh vườn ông Nguyễn Bảy đến hết 
vườn ông Trần Văn Sành 2      1.467.000 

2  Mặt tiền các tuyến đường của khu 
vực chợ Bàn Thạch và khu Bàn Thạch   

2.1 Đường hai bên nhà Lồng trong khu vực 
chợ Bàn Thạch 1      1.139.000 
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2.2 Các đường khác trong khu Bàn Thạch 
(khu Thuỷ sản cũ) 2      1.014.000 

2.3 Từ giáp đường ĐH3.DX (đối diện bưu 
điện) đến cầu Leo đi xã Duy Thành 3      1.014.000 

3  Mặt tiền các tuyến đường chính trong 
xã:   

3.5 Từ cầu bê tông (giáp đường ĐH4.DX) đi 
kè Hà Lăng đến giáp Cẩm Kim 1      1.280.000 

3.6 Từ hết nhà Bà Nuôi (giáp đường 
ĐH4.DX) đi đập Đông Bình 1      1.073.000 

3.7
Từ giáp đường ĐH4.DX đi qua khu 
TĐC Gò Đùng thôn Hà Nam đến hết 
vườn Bà Thẩm

  

-
Từ giáp đường ĐH4.DX đi qua khu 
TĐC Gò Đùng đến hết nhà ông Diệp 
Nam

1      1.165.000 

- Từ giáp vườn nhà Diệp Nam đến hết 
vườn Bà Thẩm 1         896.000 

3.8 Từ giáp vườn nhà ông Diệp Nam đi nhà 
Điều Hành 1         896.000 

3.9
Từ giáp đường ĐH3.DX (Lê Hồng 
Bông) đến giáp đường ĐH4.DX (Ngã tư 
ông Võ Đức Toan)

1         822.000 

4
Đất trong khu dân cư nông thôn thuộc  
các thôn: Vĩnh Nam; Trà Đông; Hà 
Nam và Hà Mỹ

  

4.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         548.000 
4.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         472.000 
4.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         403.000 
4.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         336.000 
5 Đất trong khu dân cư Đông Bình   

5.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         336.000 
5.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         287.000 
5.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         255.000 
5.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         207.000 
6 Mặt tiền đường ĐH4.DX   
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6.1
Từ giáp đường ĐH3.DX đến hết vườn 
ông Phan Phụng (phía Nam đập Đình) 
(ĐH4.DX)

1      1.599.000 

6.2 Từ vườn ông Trần Trí đến phía Nam cầu 
Hà Tân (ĐH4.DX) 1      1.525.000 

6.3 Từ phía Bắc cầu Hà Tân đến hết vườn 
ông Nguyễn Tấn Dũng (ĐH4.DX) 1      1.915.000 

6.4
Từ cạnh vườn ông Nguyễn Tấn Dũng 
đến giáp xã Cẩm Kim, Tp Hội An 
(ĐH4.DX)

1      1.408.000 

V XÃ DUY PHƯỚC (xã đồng bằng)   

1  Mặt tiền đường Quốc lộ 1A (phía 
Đông đường)   

1.1
Từ cầu Câu Lâu cũ đến điểm nút giao 
thông QL1A mới và đường ĐH21.DX 
(giáp TT Nam Phước)

2      3.720.000 

1.2
Từ hết Bệnh viện Bình An vào phía 
Nam đến giáp TT Nam Phước (Salon 
nội thất Thùy Trang)

1   11.088.000 

2
Đường gom hai bên trục QL1A - Từ 
đầu cầu Câu Lâu mới đến giáp nút 
giao thông QL1A cũ và đường ĐH21

1      1.710.000 

3 Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua xã 
Duy Phước)   

3.1 * Phía Bắc đường QL 14H:   

3.1.1 Từ giáp Thị trấn Nam Phước đến cạnh 
phía Đông Trạm Y Tế xã Duy Phước. 1      3.835.000 

3.1.2
Từ cạnh phía Đông Trạm Y Tế xã Duy 
Phước đến cạnh phía Tây nhà ông Lê 
Đức Cường (đội 6B)

3      1.447.000 

3.1.3

Từ cạnh phía Tây nhà ông Lê Đức 
Cường đến giáp nút giao thông đường 
QL 14H và đường ĐH3.DX đi xã Duy 
Vinh

2      1.925.000 

3.1.4

Từ nút giao thông đường QL 14H và 
đường ĐH3.DX đi xã Duy Vinh đến cầu 
Duy Phước đi xã Cẩm Kim, TP Hội An 
(tính cả hai bên đường)

4      1.326.000 
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3.2 * Phía Nam đường QL 14H:   

3.2.1 Từ giáp Thị trấn Nam Phước đến cạnh 
phía Đông nhà ông Lưu Văn Nam 1      3.835.000 

3.2.2
Từ cạnh phía Đông nhà ông Lưu Văn 
Nam đến phía Đông đối diện Trạm y tế 
xã Duy Phước

2      2.340.000 

3.2.3
Từ phía Đông đối diện Trạm y tế xã Duy 
Phước đến hết nút ngã ba QL 14H và 
đường ĐH3 đi xã Duy Vinh

3      1.048.000 

4
Mặt tiền đường ĐH3.DX đi Bàn 
Thạch xã Duy Vinh (tính cả hai bên 
đường)

  

- Đoạn từ nút giao thông QL 14H đến 
giáp ranh giới xã Duy Vinh 1      1.048.000 

6 Đất trong khu dân cư nông thôn   
6.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         611.000 
6.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         585.000 
6.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         441.000 
6.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         367.000 

7
Đường ĐH16.DX - Từ giáp Quốc lộ 
14H đến giáp đường ĐH21.DX (tính 
cả hai bên đường)

1         780.000 

8
Đường ĐH16.DX - Từ cổng chào tổ 
đoàn kết số 12 đến giáp ngã tư Quốc 
lộ 14H (tính cả hai bên đường)

1         780.000 

9 Các tuyến đường:   
9.1 Đường ĐH21.DX   
*  Phía Tây đường:   

9.1.1 Từ giáp TT Nam Phước đến cạnh phía 
Bắc vườn ông Mãng 1      1.296.000 

9.1.2
Từ cạnh phía Bắc vườn ông Mãng đến 
đường lên nhà văn hóa thôn Câu Lâu 
Tây

3         960.000 

9.1.3
Từ đường lên nhà văn hóa thôn Câu Lâu 
Tây đến giáp ngã tư giao với tuyến dọc 
kè cũ

2      1.296.000 
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*  Phía Đông đường:   

9.1.4 Từ giáp thị trấn Nam Phước đến hết 
vườn ông Đặng Tý 1      1.296.000 

9.1.5
Từ hết vườn ông Đặng Tý đến hết tường 
rào phía Bắc Trường Tiểu học số 2 Duy 
Phước

3         960.000 

9.1.6
Từ hết tường rào phía Bắc Trường Tiểu 
học số 2 Duy Phước đến giáp ngã tư 
giao với tuyến dọc kè cũ

2      1.296.000 

* Cả 2 bên đường   

9.1.7
Từ ngã tư giao với tuyến dọc kè cũ đến 
Trường Mẫu giáo Duy Phước (điểm 
trường Câu Lâu Đông)

1      1.296.000 

9.1.8
Từ giáp trường Mẫu giáo Duy Phước 
(điểm trường Câu Lâu Đông) đến Cầu 
chợ Gò

1         864.000 

9.1.9 Từ Cầu chợ Gò đến giáp QL14H 1      1.296.000 
9.2 Tuyến T5 1         624.000 

9.3
Từ giáp thị trấn Nam Phước đến ngã 
tư giao với đường ĐH21.DX (tuyến 
dọc kè cũ)

1         636.000 

VI XÃ DUY TRUNG  (xã đồng bằng)   

1
 Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua 
xã Duy Trung) - tính cả hai bên 
đường

  

1.1
Từ cạnh phía Tây đầu cầu Chìm đến 
cạnh phía Tây trụ sở Công an huyện 
Duy Xuyên

1      5.489.000 

1.2
Từ cạnh phía Tây trụ sở Công an huyện 
Duy Xuyên đến cạnh phía Tây nhà ông 
Nguyễn Anh Dân (giáp xã Duy Sơn)

2      4.937.000 

2 Mặt tiền đường ĐH7.DX - tính cả hai 
bên đường   

2.1 Từ giáp QL 14H đến giáp ngã tư đường 
vào nội bộ Cụm công nghiệp Tây An 1 1      2.301.000 
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2.2
Từ giáp ngã tư đường vào nội bộ Cụm 
Công nghiệp Tây An 1đến hết ngã ba 
thôn Hòa Lâm 

2      1.603.000 

2.3

Từ hết ngã ba thôn Hòa Lâm đến hết 
đường sắt (trừ các lô đất bố trí TĐC Hòa 
Lâm (Hòa Nam cũ) di dời đường cao tốc 
Đà Nẵng - Quảng Ngãi)

1      1.349.000 

2.4 Từ hết đường sắt đến hết nhà thờ Tộc 
Hồ Phước 2         747.000 

2.5 Từ hết Nhà thờ Tộc Hồ Phước đến đập 
Đá 3         669.000 

4 Đường dân sinh Khu vực cầu Chìm:   
…

4.2
Phía Nam cầu Chìm - Từ Khu TĐC đến 
cầu Cây Thị (giáp đường vào CCN Tây 
An)

  

4.2.1 Phía Nam cầu Chìm - Từ Khu TĐC đến 
hết Đài Truyền thanh huyện 1         960.000 

4.2.2 Từ hết Đài Truyền thanh huyện đến cầu 
Cây Thị (giáp đường vào CCN Tây An) 2         612.000 

5 Đường ĐH23.DX   

- Từ cầu Mương Trằm đến hết nhà ông 
Nguyễn Văn Nghệ (thôn Hòa Lâm) 1         747.000 

-
Từ hết nhà ông Nguyễn Văn Nghệ đến 
hết nhà ông Lưu Văn Công đến giáp xã 
Quế Xuân

1         669.000 

6  Khu tái định cư Cụm công nghiệp 
Tây An   

6.1 Tuyến đường T1 -  Mặt đường rộng 7,5 
mét (5m - 7,5m - 5m) 1      1.261.000 

6.2 Tuyến đường T2, T3, T4  (Mặt đường 
rộng 5,5 mét) (3m - 5,5m - 3m) 1      1.014.000 

6.3
Tuyến đường T5 ( Khu tái định cư 3) 
(Mặt đường rộng 5,5 mét) (3m - 5,5m - 
3m)

1      1.014.000 
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6.4 Tuyến đường T6, T7 (Khu TĐC 3) (Mặt 
đường rộng 5,5 mét) (3m - 5,5m - 3m) 1      1.014.000 

6.5
Tuyến đường T8- Mặt đường rộng 5,5m 
(Mặt đường rộng 5,5 mét) (3m - 5,5m - 
3m)

1      1.014.000 

6.6 Tuyến đường T9- Mặt đường rộng 7,5m 
(5m - 7,5m - 5m) 1      1.261.000 

7
Các tuyến đường quy hoạch nằm 
trong khu vực Cụm Công nghiệp Tây 
An

1         486.000 

8
Khu dân cư các thôn: Hòa Lâm (Hoà 
Nam cũ); An Hòa (An Trung cũ); 
Trung Đông

  

8.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         569.000 
8.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         491.000 
8.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         419.000 
8.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         349.000 

9

Khu dân cư các thôn: An Thành 
(Cẩm An - Nam Thành cũ); An Hòa 
(Mậu Hoà cũ); Hòa Lâm (Duy Lâm 
cũ)

  

9.1 Đường nông thôn rộng > =6m 1         459.000 
9.2 Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m 1         392.000 
9.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         338.000 
9.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         284.000 

10
Khu tái định cư Hòa Lâm (Hòa Nam 
cũ) (di dời đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi)

  

10.1
Các lô đất nằm phía Đông, phía Tây mặt 
tiền đường ĐH7.DX (đoạn từ ngã ba 
thôn Hòa Lâm đến hết đường sắt)

1      1.235.000 

10.2 Các lô đất nằm trên đường nhánh Khu 
tái định cư (phía Đông đường ĐH7.DX) 1         845.000 

11 Mặt tiền đường ĐH15.DX   

11.1 Từ giáp ĐH7.DX đến hết Đình làng Vân 
Hội Tây An 1      1.092.000 
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11.2 Từ hết Đình làng Vân Hội Tây An đến 
giáp Duy Sơn 2         768.000 

VII XÃ DUY SƠN (xã trung du)   

1 Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua xã 
Duy Sơn) - tính cả hai bên đường   

1.1
Từ ranh giới xã Duy Trung - Duy Sơn 
(dệt may Hòa Thọ) đến hết sân vận động 
Gò Dỗi 

4      5.031.000 

1.2
Từ hết sân vận động Gò Dỗi đến hết nhà 
ông Nguyễn Thanh Tùng (giáp nhà thờ 
Núi Trà Kiệu)

3      5.538.000 

1.3
Từ hết nhà ông Nguyễn Thanh Tùng 
(giáp nhà thờ Núi Trà Kiệu) đến giáp 
nhà ông Nguyễn Hoàng Ngọc Huy

2      6.370.000 

1.4 Từ nhà ông Nguyễn Hoàng Ngọc Huy 
đến đầu cầu Sắt mới 1      7.644.000 

1.5 Từ đầu cầu Sắt mới đến đầu cầu Cao 
(giáp xã Duy Trinh) 5      3.675.000 

2

Đoạn ĐT 610 cũ (có cầu sắt cũ) - Từ 
giáp QL 14H (Vật liệu Phương) đến 
hết cạnh phía Nam nhà ông Hùng (nối 
về QL 14H)

1      1.001.000 

3
Mặt tiền tiếp giáp trực tiếp xung 
quanh khu vực chợ Trà Kiệu (Trừ 
mặt tiền QL 14H)

  

3.1
Khu TĐC chợ Trà Kiệu (phía Đông và 
phía Tây chợ) - Mặt đường rộng 5m 
(1,25m - 5m - 1,25m)

1      5.640.000 

3.2 Khu B2 ( lô 2), khu B3 (lô 9), khu B4 
(lô 1) 1      5.640.000 

3.3 Khu B2 ( lô 15) 1      5.076.000 
3.4 Khu B1 (lô 3) 1      3.552.000 
3.5 Khu B1 (lô 4) 1      7.056.000 

4  Mặt tiền đường ĐH1.DX - Tính cả 
hai bên đường   

4.1 Từ ngã ba đường QL 14H đến hết nhà 
ông Sáu Lạc 1      1.820.000 
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4.2
Từ hết nhà ông Sáu lạc đến hết Trường 
TH số 2 Duy Sơn (Trừ vị trí thuộc Khu 
TĐC Đồng Triều)

5         660.000 

4.3 Từ hết Trường Tiểu học số 2 Duy Sơn 
đến Ngã tư thôn Chiêm Sơn 1      1.680.000 

4.4
Từ Ngã tư thôn Chiêm Sơn đến hết nhà 
ông Luyện (Đường ĐH2.DX vào Thủy 
điện)

2      1.274.000 

4.5
Từ hết nhà ông Luyện đến hết khu dân 
cư (ĐH1.DX - Đường vào Khu du lịch 
sinh thái Duy Sơn) 

3         936.000 

4.6 Từ hết khu dân cư đến Cổng Khu du lịch 
sinh thái Duy Sơn 4         682.000 

4.7 Từ hết Cổng Khu du lịch sinh thái Duy 
Sơn đến Nhà máy thủy điện Duy Sơn 6         473.000 

5  Mặt tiền đường ĐH8.DX - Tính cả 
hai bên đường   

5.1
Từ giáp QL 14H (sân bóng Gò Dỗi) đến 
hết nhà ông Tân (Gò Mạnh) thôn Trà 
Châu

5      1.040.000 

5.2 Từ hết nhà ông Tân đến cống Gò Vàng 
(thôn Trà Kiệu Tây) 6         864.000 

5.3 Từ cống Gò Vàng đến ngã tư ga Trà 
Kiệu (thôn Trà Kiệu Tây) 5      1.040.000 

5.4 Từ ngã tư ga Trà Kiệu đến cống ngõ bà 
Chừ 6         792.000 

5.5 Từ cống ngõ bà Chừ đến ngã tư thôn 
Chiêm Sơn 3      1.274.000 

5.6 Từ ngã tư thôn Chiêm Sơn đến cầu 
Nguyễn Thành Hãn 1      2.016.000 

5.7 Từ cầu Nguyễn Thành Hãn đến giáp ngã 
tư bà Ba Lầu 2      1.680.000 

5.8 Từ giáp ngã tư bà Ba Lầu đến hết đường 
cao tốc 4      1.008.000 

5.9 Từ hết đường cao tốc đến cầu Ngô Huy 
Diễn 7         871.000 
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5.10 Từ hết cầu Ngô Huy Diễn đến hết 
Trường Tiểu học số 1 Duy Sơn 8         702.000 

5.11 Từ hết Trường Tiểu học số 1 Duy Sơn 
đến hết quán bà Nguyệt 9         585.000 

5.12 Từ hết quán bà Nguyệt đến hết Nhà văn 
hóa thôn Chánh Lộc 10         472.000 

5.13 Từ hết Nhà văn hóa thôn Chánh Lộc đến 
cầu Đầu Gò (thôn Chánh Lộc) 11         403.000 

5.14 Từ cầu Đầu Gò đến Hóc Mít (đầu đập 
Vĩnh Trinh) 12         336.000 

6 Đoạn vào Ga Trà Kiệu (Từ giáp 
đường ĐH8.DX vào Ga) 1         960.000 

7
Tuyến đường từ ĐH1.DX (Nhà thờ 
Lớn) đến giáp QL 14H (Nhà thờ Núi) 
- tính cả hai bên đường: 

  

7.1 Từ giáp ĐH1.DX (thôn Kiệu Châu) đến 
hết nhà ông Quá 2      1.176.000 

7.2 Từ hết nhà ông Quá đến hết nhà bà Na 1      1.416.000 
7.3 Từ hết nhà bà Na đến giáp QL 14H 3      1.014.000 

8 Khu dân cư các thôn Kiệu Châu, Trà 
Châu, Trà Kiệu Tây và Chiêm Sơn   

8.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         569.000 
8.2 Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 1         491.000 
8.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m 1         419.000 
8.4 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         349.000 

9
Khu dân cư các thôn Phú Nham 
Đông, Phú Nham, Phú Nham Tây, 
Chánh Lộc

  

9.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         459.000 
9.2 Đường nông thôn rộng từ 4-< 6m 1         392.000 
9.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5-< 4m 1         338.000 
9.4 Đường nông thôn rộng < 2,5m 1         284.000 

10
Các lô đất nằm trong quy hoạch khu 
tái định cư Đồng Triều, thôn Chiêm 
Sơn

1      1.260.000 
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11
Mặt tiền tuyến ĐH14.DX - Đoạn từ 
QL14H đến cầu Văn Thánh (giáp Duy 
Trinh)

1      2.436.000 

12
Mặt tiền tuyến ĐH25.DX - Đoạn từ 
QL14H đến cầu Suối Tiễn (giáp Duy 
Trinh)

1      2.196.000 

13 Khu dân cư Bàu Phái Đông, thôn Trà 
Châu 1      5.070.000 

VIII          DUY TRINH (xã Đồng Bằng)   

1 Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua xã 
Duy Trinh) - tính cả hai bên đường   

1.1 Từ cầu Cao đến giáp kênh cấp 1 (Cầu 
Vồng) 2      2.592.000 

1.2

Từ kênh cấp 1 (Cầu Vồng) đến giáp 
đường Sắt (trừ các lô mặt tiền thuộc khu 
khai thác quỹ đất khu dân cư Vũng 
Lĩnh)

1      3.240.000 

1.4 Từ giáp đường Sắt đến giáp địa phận xã 
Duy Châu 3      1.089.000 

3 Các tuyến đường còn lại trong các 
KDC   

3.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         569.000 
3.2 Đường nông thôn rộng từ 4-< 6m 1         491.000 
3.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5-< 4m 1         419.000 
3.4 Đường nông thôn còn lại < 2,5m 1         349.000 

4 Khu dân cư Cụm công nghiệp Đông 
Yên, xã Duy Trinh   

4.1 Đất khu A (ĐH25.DX) 1      3.132.000 
4.2 Đất khu B (phía Tây đường Đ1) 1      3.408.000 
4.3 Đất khu C:   

4.3.1 Khu C (phía Đông đường Đ1) 1      3.324.000 

4.3.2 Khu C (phía Nam đường Đ4) 
(ĐH25.DX) 1      3.084.000 

4.3.3 Khu C (phía Tây đường Đ2) 1      2.028.000 
4.4 Đất khu D:   
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4.4.1 Khu D (phía Đông đường Đ1) 1      3.324.000 
4.4.2 Khu D (phía Tây đường Đ2) 1      1.944.000 
4.5 Đất khu E:   

4.5.1 Khu E (phía Nam đường 
Đ4)(ĐH25.DX) 1      3.084.000 

4.5.2 Khu E (phía Đông đường Đ2) 1      1.944.000 
4.5.3 Khu E ( phía Tây đường Đ4B) 1      1.848.000 
4.6 Đất khu F:   

4.6.1 Khu F (Phía Nam đường 
Đ4)(ĐH25.DX) 1      2.952.000 

4.6.2 Khu F (phía Đông đường Đ4B) 1      1.668.000 
5 Mặt tiền đường ĐH25.DX   

5.1 Từ Quốc lộ 14H đến Ngã tư UBND xã 2      1.800.000 
5.2 Từ UBND xã đến nhà ông Phạm Xê 2      1.800.000 

5.3 Từ nhà ông Phạm Xê đến giáp Khu dân 
cư Cụm công nghiệp Đông Yên 2      1.800.000 

5.5 Từ nhà ông Vũ Trường Thịnh đi cầu Tân 
Lân đến cuối tuyến (cầu Suối Tiễn) 2      1.800.000 

6 Mặt tiền đường ĐH14.DX   
6.1 Từ Cầu Văn Thánh đến ngã tư HTX dệt 1      2.244.000 
6.2 Từ ngã tư HTX dệt may đến cuối tuyến 2      1.440.000 

7 Các tuyến đường chính trong các khu 
dân cư:   

7.1 Từ cầu Tân Lân đến giáp sân bóng Phú 
Bông (Giáp ĐH25.DX) 1      2.244.000 

7.2
Từ Cổng chào thôn Thi Lai đến Nhà thờ 
tộc Thái xóm Đò Gặp, thôn Phú Bông 
(giáp ĐH14.DX)

1      1.080.000 

7.3 Từ giáp ngã tư UBND xã (ĐH25.DX) 
đến Cầu Tân Thuận (thôn Đông Yên) 1      1.728.000 

7.4

Từ cổng chào xóm Mỹ An (ĐH25.DX) 
đến hết vườn nhà  ông Nguyễn Minh 
(riêng đoạn đường từ hết nhà ông Đặng 
Thành đến mương thủy lợi cấp 2 về phía 
bắc mương cấp 1 tính theo đường nông 
thôn rộng >=6m)

1      1.728.000 
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7.5 Từ nhà ông Lê Truyền đến hết sân vận 
động thôn Phú Bông (Giáp ĐH25.DX) 1      1.620.000 

7.6 Đường từ Bàu Sen về phía Nam UBND 
xã đến hết vườn nhà ông Trần Viết Bông 1      1.728.000 

8 Khu khai thác quỹ đất Khu vực Vũng 
Lĩnh, thôn Chiêm Sơn       5.600.000 

9 Khu vực điểm trường Mẫu giáo (cũ), 
thôn Phú Bông   

9.1 Đường nông thôn rộng 9,5m 1      5.310.000 
9.2 Đường rộng 8,5m 1      4.870.000 
IX XÃ DUY CHÂU (xã trung du)   

1  Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua 
xã Duy Châu) - tính cả hai bên đường   

1.1 Từ giáp xã Duy Trinh đến giáp nhà ông 
Hồ Hiệu (thôn Tân Thọ). 8         858.000 

1.2 Từ nhà ông Hồ Hiệu đến giáp Công ty 
TNHH MTV Việt Thắng Quảng Nam 7      1.121.000 

1.3
Từ Công ty TNHH MTV Việt Thắng 
Quảng Nam đến hết nhà bà Trần Thị 
Lắm (thôn Thanh Châu)

5      1.454.000 

1.4 Từ nhà ông Trần Kình đến giáp nhà ông 
Nguyễn Sáu (thôn La Tháp) 3      1.618.000 

1.5 Từ nhà ông Nguyễn Sáu (thôn La Tháp) 
đến hết nhà bà Đinh Thị Hai 1      1.947.000 

1.6 Từ nhà ông Trần Xử đến hết nhà bà Hồ 
Thị Bốn (Đảnh) (thôn La Tháp) 2      1.748.000 

1.7

Từ nhà bà Đinh Thị Tự đến giáp đường 
bê tông đi Nguyễn Văn Hy - phía Nam 
đường QL 14H (hết KDC Văn Thánh 
phía Bắc đường QL 14H) 

4      1.454.000 

1.8

Từ cạnh phía Tây đường bê tông đi 
Nguyễn Văn Hy (phía Nam đường QL 
14H); cạnh phía Đông Trường THCS 
Phan Chu Trinh (phía Bắc đường QL 
14H) đến giáp xã Duy Hòa

6      1.363.000 
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2 Mặt tiền tiếp giáp trực tiếp với chợ La 
Tháp (trừ mặt tiền đường QL 14H) 1         904.000 

4

Khu dân cư các thôn Tân Thọ (Thọ 
Xuyên cũ), Thanh Châu (trừ khu vực 
Thanh Phong), La Tháp (Cổ Tháp - 
Lệ An cũ), Bàn Nam (Lệ Nam - Cù 
Bàn cũ)

  

4.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         569.000 
4.2 Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 1         491.000 
4.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m 1         419.000 
4.4 Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 1         349.000 

5
Khu dân cư các thôn Tân Thọ (Tân 
Phong cũ), Lệ Bắc, khu vực Thanh 
Phong thôn Thanh Châu

  

5.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         459.000 
5.2 Đường nông thôn rộng từ 4-<6m 1         392.000 
5.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5-<4m 1         338.000 
5.4 Đường nông thôn rộng <2,5m và còn lại 1         284.000 

6 Tuyến ĐH13.DX - tính cả hai bên 
đường   

6.1  Từ ngã tư Xích Hậu (nhà ông Trần 
Cường) đến giáp địa giới xã Duy Hoà 1         615.000 

7 Tuyến ĐH12.DX - tính cả hai bên 
đường   

- Từ giáp QL14H đến giáp ngã tư Xích 
Hậu (hết thửa đất ông Đỗ Văn Thành) 1         796.000 

-
Đoạn từ ngã tư Xích Hậu (giáp phía 
Nam đường đi ĐH13.DX) đến hết Bi 
Đôi Thuỷ lợi

2         570.000 

- Đoạn từ hết Bi Đôi Thuỷ lợi đến đập 
Vĩnh Trinh 3         468.000 

X XÃ DUY HOÀ (xã trung du)   

1  Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua 
xã Duy Hòa) - tính cả hai bên đường   

1.1

Từ đường vào Hợp tác xã NN 2 Duy 
Hoà (giáp xã Duy Châu) đến cạnh phía 
Tây Trường Mẫu giáo Duy Hòa (Phân 
hiệu La Tháp Tây)

4      1.391.000 
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1.2
Từ cạnh phía Tây Trường Mẫu giáo Duy 
Hòa (Phân hiệu La Tháp Tây) đến hết 
vườn nhà ông Cam

2      2.093.000 

1.3 Từ hết vườn nhà ông Cam đến cạnh phía 
Bắc Trường Mầm non Trăng Non 1      2.301.000 

1.4

Từ cạnh phía Bắc Trường Mầm non 
Trăng Non đến cạnh phía Tây Trường 
THCS Lê Quang Sung (trừ KDC Làng 
nghề Gốm sứ Duy Hòa)

2      2.093.000 

1.5
Từ cạnh phía Tây Trường THCS Lê 
Quang Sung đến cạnh phía Nam nhà ông 
Võ Xuân Mỹ (thôn A Đông)

3      1.677.000 

1.6 Từ cạnh phía Nam nhà ông Võ Xuân Mỹ 
(thôn A Đông) đến ngã ba Hùng Bánh 5      1.339.000 

1.7 Từ ngã ba Hùng Bánh đến cầu Bà Tiệm  
(giáp xã Duy Phú) 6      1.066.000 

2 Mặt tiền đường ĐT 610 (cũ) - Tính cả 
hai bên đường   

2.1
Từ giáp QL 14H (nhà ông Nguyễn Xuân 
Cả) đến cạnh phía Đông Bưu điện Khu 
Tây Duy Xuyên

2      2.028.000 

2.2
Từ cạnh phía Đông Bưu điện Khu Tây 
Duy Xuyên đến cạnh phía Nam nhà ông 
Phạm Văn Quảng

1      2.340.000 

2.3
Từ cạnh phía Nam nhà ông Phạm Văn 
Quảng đến ngã ba Gốm sứ (giáp QL 
14H)

2      2.028.000 

3
Đường ĐT609B - Từ phía Nam đầu 
cầu Giao Thủy đến ngã ba nhà Văn 
hóa thôn La Tháp Tây

1      2.301.000 

4 Mặt tiền đường ĐH10.DX - Đoạn qua 
xã Duy Hòa (tính cả hai bên đường)   

4.1 Từ ngã tư Kiểm Lâm đến cạnh phía Tây 
nhà ông Trần Đình Hải (trại mộc) 1      1.950.000 

4.2
Từ cạnh phía Tây nhà ông Trần Đình 
Hải (trại mộc) đến cạnh phía Tây nhà 
ông Đào Văn Phương
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4.2.1
Từ cạnh phía Tây nhà ông Trần Đình 
Hải (trại mộc) đến cạnh phía Tây nhà bà 
Nguyễn Thị Liền (thôn Phú Lạc)

2      1.050.000 

4.2.2
Từ cạnh phía Tây nhà bà Nguyễn Thị 
Liền (thôn Phú Lạc) đến cạnh phía Tây 
nhà ông Đào Văn Phương

2         900.000 

4.3
Từ cạnh phía Tây nhà ông Đào Văn 
Phương đến giáp Bia tưởng niệm Mỹ 
Lược

3         816.000 

4.4 Từ giáp Bia tưởng niệm Mỹ Lược đến 
mương thủy lợi 2         900.000 

4.5 Từ mương thủy lợi đến Cầu Mỹ Lược 4         720.000 

5 Từ ngã tư Kiểm Lâm đến hết bãi cát 
Kiểm Lâm 1         968.000 

6 Khu dân cư nông thôn   
6.1 Đường nông thôn >= 6m 1         569.000 
6.2 Đường nông thôn rộng từ 4m - < 6m 1         491.000 
6.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         419.000 
6.4 Đường nông thôn còn lại < 2,5m 1         349.000 

7 Đất khu làng nghề Gốm sứ La Tháp, 
xã Duy Hòa   

7.1 Đất khu A:   
7.1.1 Khu A (phía Đông đường ĐT 610 cũ) 1      1.860.000 

7.1.2 Khu A (phía Tây đường ĐT610 mới - 
nay là phía Tây đường QL 14H) 1      1.860.000 

7.1.3 Khu A (đối diện khu đất công viên) 1      1.440.000 
7.2 Đất khu B   

7.2.1  - Mặt tiền đường ĐT610 mới (nay là 
QL 14H) 1      1.800.000 

7.2.2  - Mặt tiền đường 11,5m 1      1.200.000 
7.3 Đất khu C 1      1.008.000 
7.4 Đất khu D 1      1.464.000 
7.5 Đất khu E:   

7.5.1 Khu E (phía Đông đường ĐT610 mới - 
nay là phía Đông đường QL 14H) 1      1.800.000 
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7.5.2 Khu E 1      1.188.000 
7.6 Khu F:   

7.6.1 Khu F (phía Đông đường ĐT610 mới - 
nay là phía Đông đường QL 14H) 1      1.800.000 

7.6.2 Khu F 1      1.320.000 

8 Đường xe lửa cũ - đoạn qua xã Duy 
Hoà 1         600.000 

XI XÃ DUY TÂN (xã trung du)   

1 Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua xã 
Duy Tân)   

-
Từ ngã ba ông Hùng Bánh (nhà ông 
Lâm Quang Minh) đến giáp xã Duy Phú 
(Phía Nam QL 14H)

1      1.066.000 

2 Mặt tiền đường ĐH10.DX - Đoạn qua 
xã Duy Tân (tính cả hai bên đường)   

2.1
Từ cầu Mỹ Lược (giáp xã Duy Hòa) đến 
hết vườn ông Ngô Bửu (tổ 2, thôn Thu 
Bồn Đông)

4         720.000 

2.2
Từ hết vườn ông Ngô Bửu đến hết vườn 
ông Phạm Hùng (đường vào UBND xã) 
(tổ 2, thôn Thu Bồn Đông)

2         866.000 

2.3
Từ nhà bà Lê Thị Mười đến hết vườn bà 
Vũ Thị Tuyết (tổ 3, thôn Thu Bồn Đông) 
(giáp đường bê tông)

1      1.060.000 

2.4
Từ nhà bà Nguyễn Thị Phương đến hết 
vườn bà Thái Thị Xí (tổ 4, thôn Thu Bồn 
Tây) (giáp đường bê tông)

2         870.000 

2.5
Từ nhà ông Nguyễn Văn Trau đến hết 
vườn ông Trần Bảy (tổ 4, thôn Thu Bồn 
Tây) (giáp đường bê tông)

4         720.000 

2.6 Từ hết vườn ông Trần Bảy đến giáp xã 
Duy Thu 3         747.000 

3 Mặt tiền các tuyến đường chính trong 
KDC:   

3.1 Tuyến từ nhà ông Ngô Văn Châu Phi 
đến hết vườn ông Trần Hòa: 1         635.000 
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3.2 Tuyến đi Cụm công nghiệp Gò Biên:   

3.2.1 Từ hết vườn ông Nguyễn Trường Tính 
đến trước cổng Cụm CN Gò Biên 2         613.000 

3.2.2 Từ trước cổng Cụm CN Gò Biên đến 
giáp QL 14H 1         853.000 

3.3
Tuyến từ nhà ông Trần Văn Đức đến 
cầu Cửu Lương (tính cả hai bên 
đường)

1         500.000 

3.5 Mặt tiền đường ĐH17.DX (tính cả hai 
bên đường)   

3.5.1 Tuyến từ Trung tâm ngã tư Đội 10 đi 
UB xã   

- Từ hết vườn nhà bà Trần Thị Lài đến hết 
Trạm y tế xã Duy Tân 1         690.000 

-
Từ hết Trạm y tế xã Duy Tân (ngã tư 
đường bê tông) đến giáp đường 
ĐH10.DX

2         613.000 

3.5.2 Tuyến từ Trung tâm ngã tư Đội 10 đi QL 
14H:   

- Từ nhà bà Trần Thị Nhạn đến hết nhà 
ông Lê Văn Tâm 2         690.000 

- Từ nhà bà Trần Thị Mười đến hết vườn 
bà Huỳnh Thị Anh (giáp xã Duy Phú) 3         570.000 

3.6 Mặt tiền đường ĐH24.DX   

3.6.1
Từ hết nhà ông Nguyễn Đức Vỹ đến hết 
vườn ông Nguyễn Trường Tính (ngã tư 
đường bê tông)

3         570.000 

3.6.2 Từ vườn nhà ông Võ Xuân Mai đến hết 
vườn bà Nguyễn Thị Tống 1         787.000 

4  Khu dân cư nông thôn còn lại   

4.1 Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m 1         430.000 

4.2 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         370.000 

4.3 Đường nông thôn còn lại <2,5m 1         310.000 

4.4 Đường nông thôn rộng từ 6m trở lên 1         475.000 
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XII XÃ DUY THU  (Xã trung du)   

1 Mặt tiền đường ĐH10.DX - Đoạn qua 
xã Duy Thu (tính cả hai bên đường)   

1.1 Từ giáp ranh giới xã Duy Tân đến cầu 
Phú Đa 2         712.000 

1.2 Từ cầu Phú Đa (nhà ông Hồ Hoàng 
Minh) đến hết vườn nhà ông Võ Dũng 1         853.000 

1.3 Từ hết vườn nhà ông Võ Dũng đến đầu 
cầu Khe Khương 2         712.000 

1.4 Từ Cầu Khe Khương đến hết vườn ông 
Lê Trung 3         590.000 

1.5 Từ hết vườn ông Lê Trung đến cầu Khe 
Cát 4         538.000 

1.6 Từ cầu Khe Cát đến hết khu vực nhà văn 
hóa thôn Tĩnh Yên 5         485.000 

1.7 Từ hết khu vực nhà văn hóa thôn Tĩnh 
Yên đến hết tổ 14, thôn Tĩnh Yên 6         421.000 

2 Mặt tiền đường ĐH11.DX - Tính cả 
hai bên đường   

2.1 Từ cầu Phú Đa (nhà ông Hồ Ngọc Lân) 
đến hết vườn nhà bà Ngô Thị Én 1         720.000 

2.2  Từ hết vườn bà Ngô Thi Én đến nhà 
ông Ngô Ngọc Anh 2         495.000 

…
3 Khu vực quanh chợ Phú Đa 1         720.000 
4  Khu dân cư nông thôn   

4.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         442.000 
4.2 Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m 1         396.000 
4.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         342.000 
4.4 Đường nông thôn còn lại < 2,5m 1         287.000 

XIII XÃ DUY PHÚ (xã trung du)   

1  Mặt tiền đường QL 14H (Đoạn qua 
xã Duy Phú)   
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1.1
Từ giáp ranh giới Duy Hoà (phía Nam 
đường), giáp ranh giới Duy Tân (phía 
Bắc đường) đến cầu Bà Tiệm

3      1.066.000 

1.2 Từ cầu Bà Tiệm đến giáp khách sạn 
Champa (tính cả hai bên đường) 2      1.391.000 

1.3 Từ khách sạn Champa đến trên ngã tư 
Mỹ Sơn 100m (tính cả hai bên đường) 1      1.675.000 

1.4
Từ cách ngã tư Mỹ Sơn 100m đến cống 
thủy lợi đập Thạch Bàn (tính cả hai bên 
đường)

2      1.391.000 

1.5
Từ cống thủy lợi đập Thạch Bàn đến hết 
nhà ông Nguyễn Hữu (giáp đường ra sân 
bay An Hòa cũ - tính cả hai bên đường)

4      1.022.000 

1.6

Từ đường ra sân bay An Hòa cũ - tính cả 
hai bên đường) đến giáp ranh giới thị 
trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn (đèo 
Phường Rạnh) - (tính cả hai bên đường)

5         813.000 

2 Mặt tiền đường ĐH2.DX (đường vào 
Tháp Mỹ Sơn) - tính cả hai bên đường   

2.1
Từ ngã tư Mỹ Sơn (quán cafe My) đến 
hết nhà ông Võ Văn Xoa (giáp đường bê 
tông vòng cung Hóc Nếp)

3      1.505.000 

2.2

Từ hết nhà ông Võ Văn Xoa (giáp 
đường bê tông vòng cung Hóc Nếp) đến 
giáp đường bê tông trước nhà ông 
Nguyễn Thanh Bình (ĐH2.DX)

4      1.347.000 

2.3 Từ nhà ông Nguyễn Thanh Bình đến 
giáp cầu Hố Rắn 5      1.221.000 

2.4 Từ giáp cầu Hố Rắn đến hết Công ty 
TNHH Khải Hoàng 2      1.703.000 

2.5 Từ Công ty TNHH Khải Hoàng đến 
cạnh phía Bắc cầu Khe Thẻ 1      2.129.000 

3
Mặt tiền đường ĐH17.DX (đường 
Trung tâm xã) - Tính cả hai bên 
đường

                    -   

3.1

Từ giáp QL14H (nhà ông Trần Duy Ba) 
đến hết vườn nhà ông Phạm Tiên (phía 
Tây đường ĐH17.DX); hết vườn nhà 
ông Nguyễn Đức Hiền (phía Đông 
đường ĐH17.DX)

1      1.164.000 
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3.2

Từ nhà ông Nguyễn Thọ (phía Tây 
đường ĐH17.DX); ông Nguyễn Tam 
(phía Đông đường ĐH17.DX) đến hết 
nhà ông Nguyễn Phước Long (phía Tây 
đường); hết nhà ông Nguyễn Hữu Thi 
(phía Đông đường)

2      1.120.000 

3.3

Từ hết nhà ông Nguyễn Phước Long 
(phía Tây đường); hết nhà ông Nguyễn 
Hữu Thi (phía Đông đường) đến giáp xã 
Duy Tân 

3         975.000 

4 Mặt tiền đường ĐH9.DX - Tính cả hai 
bên đường   

4.1

Từ giáp QL14H đến giáp nhà ông 
Nguyễn Đức Hiền (phía Nam đường); 
giáp nhà ông Nguyễn Tam (phía Bắc 
đường)

1      1.107.000 

4.2

Từ giáp vườn nhà ông Phạm Tiên (phía 
Nam đường); giáp nhà ông Nguyễn Thọ 
(phía Bắc đường) đến giáp nhà ông Trần 
Nhãn

1      1.107.000 

4.3
Từ nhà ông Trần Nhãn đến hết khu phân 
lô đất ở phía Tây nhà sinh hoạt văn hóa 
thôn Bàn Sơn

2      1.022.000 

4.4

Từ hết hết khu phân lô đất ở phía Tây 
nhà sinh hoạt văn hóa thôn Bàn Sơn đến 
hết nhà ông Nguyễn Tuấn (Giáp đường 
ra sân bay An Hòa)

3         881.000 

5 Mặt tiền tuyến đường Ao Vuông - 
Đồng Xoài (tính cả hai bên đường)   

5.1 Từ UBND xã Duy Phú (ĐH17.DX) đến 
hết nhà ông Hứa Phụng 1      1.065.000 

5.2 Từ hết nhà ông Hứa Phụng đến hết nhà 
Tổ 7 Trung Sơn 3         597.000 

5.3
Từ hết nhà Tổ 7 thôn Trung Sơn đến hết 
nhà ông Nguyễn Văn Lân (thôn Bàn 
Sơn)

2         895.000 

5.4
Từ hết nhà ông Nguyễn Văn Lân đến 
giáp đường bê tông đi xã Duy Thu (Giáp 
đường ra sân bay An Hòa)

3         551.000 
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6  Khu dân cư nông thôn   
6.1 Đường nông thôn rộng > = 6m 1         475.000 
6.2 Đường nông thôn rộng từ 4m -< 6m 1         430.000 
6.3 Đường nông thôn rộng từ 2,5m - < 4m 1         370.000 
6.4 Đường nông thôn còn lại < 2,5m 1         310.000 

III. BÃI BỎ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SAU TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ, 
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN VÀ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH 
KHÔNG PHẢI ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÈM THEO QUYẾT 
ĐỊNH SỐ 24/2019/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2019 CỦA UBND TỈNH:
1. Đất ở đô thị:

- Bãi bỏ đoạn Từ ngã ba đường Hòn Tàu đến giáp kè (phía Nam đường Hùng 
Vương) (Tại điểm 5.2 mục 5)

- Bãi bỏ đoạn Đường nối từ Nguyễn Thành Hãn đến đường 28 tháng 3 (Tại 
điểm 30.10 mục 30)
2. Đất ở nông thôn:
2.1. Xã Duy Hải

- Bãi bỏ đoạn Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Ba đến hết vườn nhà ông Lê 
Quốc Huy (Tại điểm 1.3 mục 1)
2.2. Xã Duy Thành

- Bãi bỏ đoạn Từ giáp xã Bình Giang, huyện Thăng Bình đến ngã ba đi đập 
Bara (Tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm 7.2 mục 7)
2.3. Xã Duy Sơn

- Bãi bỏ đoạn Từ hết nhà bà Thúy đến đầu cầu Cao (giáp xã Duy Trinh) (Tại 
điểm 1.6 mục 1)
2.4. Xã Duy Trinh

- Bãi bỏ đoạn Từ giáp nhà ông Nguyễn Tân, thôn Chiêm Sơn đến giáp 
đường Sắt (Tại điểm 1.3 mục 1)

- Bãi bỏ đoạn Từ Khu công nghiệp Đông Yên đến giáp ngã ba đường đi cầu 
Tân Lân (Tại điểm 5.4 mục 5)
2.5. Xã Duy Châu

- Bãi bỏ đoạn Từ Cầu Mã Lang đến giáp xã Duy Hòa (Tại điểm 6.2 mục 6)
2.6. Xã Duy Tân

- Bãi bỏ đoạn Từ ngã ba chợ Thu Bồn đến hết vườn ông Ngô Hương (Tại 
3.1.1 điểm 3.1 mục 3)

- Bãi bỏ đoạn Từ hết vườn ông Ngô Hương đến giáp vườn nhà ông Trần Hộ 
(Tại 3.1.2 điểm 3.1 mục 3)
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- Bãi bỏ đoạn Tuyến từ Trung tâm ngã tư Đội 10 đi xã Duy Phú (Tại điểm 
3.4 mục 3).
3. Đất sản xuất kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ:

- Bãi bỏ Mặt tiền QL14H (Phía Nam đường) – Đoạn xí nghiệp may Ánh 
Sáng 1 – xã Duy Phước (Tại mục 1)

- Bãi bỏ Cụm công nghiệp Gò Dỗi (cũ), xã Duy Trung (Tại mục 2)
- Bãi bỏ Cụm công nghiệp Gò Biên, xã Duy Hoà (Gò Mỹ, Duy Tân) (Tại 

mục 4)
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